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BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8
 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014  

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt 

1.1. Tiến độ gieo trồng các cây vụ mùa

- Cây lúa: Thực hiện 14.410 ha, đạt 101% kế hoạch.

Trong đó: Lúa mùa sớm 1.400 ha đang ở giai đoạn đứng cái – làm đòng; lúa mùa chính vụ 13.010 ha đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, các giống ngắn ngày giai đoạn cuối đẻ nhánh – đứng cái.
- Cây Ngô: Thực hiện 5.473 ha, đạt 91% kế hoạch. Những diện tích trồng sớm giai đoạn 5-6 lá, hiện nay tiếp tục trồng những diện tích còn lại.
Hiện nay, cơ quan chuyên môn đang tiến hành điều tra diện tích các cây trồng khác vụ mùa. 
2. Chăn nuôi, thuỷ sản 

- Tổng đàn vật nuôi: Trong tháng tổng đàn vật nuôi ổn định. 
-  Tiến độ triển khai đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái thuần:  
Đến tháng 8/2014 tổng đàn lợn nái Móng Cái thuần mua ngoài tỉnh còn  226 con (lợn nái 218 con, lợn đực 08 con); số lợn con sinh ra bình tuyển con cái đạt tiêu chuẩn làm giống và đã cấp cho các hộ với tổng số 1.240 con đạt 69% kế hoạch năm (trong tháng 8 đang cấp cho các hộ là 111 con giống). 
- Thuỷ sản: Hiện nay, nhân dân đang tiếp tục chăm sóc và bảo vệ ao nuôi đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.
3. Lâm nghiệp 

3.1. Công tác phát triển rừng

- Trồng rừng: Diện tích trồng rừng toàn tỉnh 9.602,84 ha đạt 96% kế hoạch (trong đó trồng rừng phòng hộ 421,2 ha; trồng rừng sản xuất 6.309,56 ha; trồng cây phân tán 2.872,08 ha). Hiện nay các Ban quản lý dự án cơ sở đang vận động nhân dân trồng hết diện tích đã thiết kế để đảm bảo kế hoạch giao.
3.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng

- Trong tháng không xảy ra vụ cháy và phát rừng trái phép trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý lâm sản: Trong tháng, lập biên bản 46 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 23,7 m3 gỗ quy tròn các loại (gỗ quý hiếm 10,8 m3) và tịch thu phương tiện vi phạm. Thu nộp ngân sách trên 263 triệu đồng. 
4. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi

4.1. Đối với cây trồng

- Đối với cây trồng nông nghiệp
Trên cây lúa mùa sâu bệnh hại chủ yếu: Ốc biêu vàng gây hại trên trà lúa mùa chính vụ trên diện tích lúa mới cấy – hồi xanh, tổng diện tích bị hại là 93 ha (gây hại nặng 12 ha). Người dân đã chủ động phun trừ.

 Bệnh đạo ôn lá gây hại từ cuối tháng 7 trên các giống lúa như: Nếp, C70, Syn 6, BTE1; Diện tích gây hại đến mức nhiễm là 11 ha tại huyện Bạch Thông, Ngân Sơn; tỉ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, cá biệt có nơi tỉ lệ bệnh cao 60%. Người dân chủ động phun trừ nên đến giữa tháng 8 tỷ lệ bệnh và diện tích nhiễm giảm. 
Ngoài ra các đối tượng gồm: bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ.
 Trên cây dong riềng: Bệnh cháy lá gây hại nhẹ cho 3,5 ha (Ba Bể), tỷ lệ bệnh phổ biến 1-2% diện tích, người dân đã chủ động phun trừ; bệnh thối thân gây hại nhẹ.
- Trên cây sắn và các cây khác tại khu K380 xã Bằng Lẵng -Chợ Đồn xuất hiện sâu Khoang gây hại cho 60 ha với mật độ và tỷ lệ hại cao. Hiện nay cơ quan chuyên môn đang hướng dẫn tổ chức phun thuốc diệt trừ.
 Đối với các cây trồng nông nghiệp khác đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.
- Đối với cây lâm nghiệp
+ Sâu ong gây hại 2.231 ha rừng mỡ tại 7/8 huyện thị xã, (tăng 39 ha so với tháng 7/2014), cụ thể: Sâu ong đang giai đoạn nhộng gây hại tại các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn Pác Nặm, Thị xã Bắc Kạn với diện tích bị hại 1.201 ha, phổ biến 05-10 con/m2; sâu ong trưởng thành vũ hóa rải rác, đẻ trứng gây hại cho 1.031 ha rừng mỡ tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn với. Cơ quan chuyên môn đang tiến hành thử nghiệm treo bẫy vàng tại xã Bằng Lẵng huyện Chợ Đồn. 
4.2. Đối với vật nuôi
Trong tháng, tại các huyện: Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn xuất hiện bệnh Tụ huyết trùng trên đàn gia súc, tổng số gia súc chết là 11 con/80 con mắc bệnh, (số trâu bò bị chết 05 con/25 con mắc bệnh; số lợn bị chết 6 con/55 con mắc bệnh). Những gia súc bệnh đã được các hộ dân phát hiện và điều trị kịp thời.
Ngoài ra đàn gia cầm, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh.  
5. Các hoạt động khác
  5.1. Công tác thuỷ lợi, phòng chống lụt bão & TKCN
- Công tác thuỷ lợi: 
Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Mùa công ty TNHH MTV Thủy nông tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức tốt việc quản lý công trình, cụ thể: Thực hiện nạo vét, phát dọn 387/402 công trình, sửa chữa nhỏ 14 công trình và hiện nay các đơn vị quản lý công trình đang tiến hành rà soát diện tích tưới, ký hợp đồng cung ứng nước tưới.
- Công tác phòng chống lụt bão &TKCN

Trong tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 (19- 20/7) và lũ quét ngày 08/8 (xã Công Bằng huyện Pác Nặm). Mưa lũ đã làm chết 02 người và 01 người bị thương; đổ sập 01 nhà: hư hỏng 240 nhà; 13 phòng học bị ngập, tốc mái, ảnh hưởng và thiệt hại cho Nông nghiệp
: Diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại 191,6 ha; 298 con gia cầm bị cuốn trôi; bị chết 01 con trâu và 3 con lợn; hư hỏng 18 công trình thủy lợi và 576m kênh mương; xi phông bị trôi 50m; phá huỷ 479m kè bờ Sông Cầu,…Tổng thiệt hại ước 44.349 triệu đồng. 
Trước tình hình mưa bão xảy ra liên tiếp Ban chỉ huy PCLB&TKCN cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương phân công trực lụt bão, thường xuyên kiểm tra các công trình thuỷ lợi trong mùa mưa bão, duy tu sửa chữa các công trình thuỷ lợi đảm bảo nước tưới cho vụ mùa và vụ đông 2014- 2015.

5.2.  Công tác Khuyến nông khuyến lâm

Tiếp tục thực hiện mô hình trình diễn gồm: 
- Mô hình trồng thâm canh cây Xoan ta 05 ha (Đổng Xá -Na Rì): Các hộ đang tiến hành phát chăm sóc lần 1cây sinh trưởng phát triển tốt, không sâu bệnh hại và tỷ lệ cây sống đạt 90%. 
- Mô hình cải tạo đàn dê (Xuất Hóa - TX Bắc Kạn, Chu Hương - Ba Bể) với quy mô 06 dê đực giống, 180 dê địa phương. Hiện nay đàn giống đã ổn định và dê đực giống đã theo đàn và có khả năng phối giống tốt. 
- Mô hình thâm canh cá rô phi đơn tính (Nông Thịnh- Chợ Mới), quy mô 0,28 ha/03 hộ tham gia. Cá giống sinh trưởng và phát triển tốt, sau 2 tháng nuôi cá đạt trọng lượng 120-140g/con. 
Ngoài ra, mô hình nuôi thử nghiệm cá rô phi dòng NOVID 4, mô hình nhãn chín muộn, mô hình cải tạo đàn trâu, mô hình nuôi thử nghiệm nuôi gà đẻ siêu trứng,... và một số mô hình theo các chương trình, dự án khác tài trợ đang tiếp tục được kiểm tra, theo dõi.
5.3. Chương trình phát triển nông thôn:
- Chương trình xắp sếp bố trí dân cư: UBND huyện Chợ Đồn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát thực địa địa điểm xây dựng dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ cho đồng bào Mông xã Xuân Lạc - Chợ Đồn.
 - Chương trình Xây dựng nông thôn mới: Triển khai tập huấn nâng cao nhận thức về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014; tham mưu xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2015; thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục theo dõi tiến độ, đôn đốc các huyện, thị xã thực hiện và báo cáo theo yêu cầu; giúp đỡ các xã điểm thực hiện chương trình NTM; phối hợp với Ban dân tộc tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất- CT135 tại các huyện, thị, ....
5.4. Công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát thống kê có 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, mặt hàng kinh doanh chủ yếu: Phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây trồng, sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện nay đang tổng hợp; tiếp tục tổ chức lấy mẫu rau, quả, giá đỗ, thịt, phân tích tồn dư kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng; Lấy mẫu phân bón kiểm tra chất lượng hàm lượng Nitơ, P2O5, Kali. Hiện đang phân tích mẫu chưa có kết quả; kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản; tuyên truyền ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thông qua cuộc họp, tập huấn và thông tin đại chúng,...
Tổ chức thẩm định tổng số 12.000 cây giống Hồng không hạt ghép tại vườn ươm Lủng Điếc xã Bành Trạch- Ba Bể có 7.800 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, số cây còn lại (4.200 cây) chưa đủ tiêu chuẩn xuất vườn đề nghị tiếp tục chăm sóc. 
- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển thường xuyên duy trì tại các địa phương và các trạm kiểm dịch, kết quả như sau:

+ Kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò, ngựa 472 con; lợn, dê 716 con; gia cầm 600 con.

+ Kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 53 con; lợn, dê 5.166 con; gia cầm 2.285 con.

5.5. Ch​ương trình nư​ớc sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

- Lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành. 
- Thi công 03 công trình cấp nước và vệ sinh trường học tại huyện Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn và 01 công trình sửa chữa nâng cấp cấp nước sinh hoạt tại xã Nguyên Phúc - Bạch Thông đạt trên 90% khối lượng theo kế hoạch.

- Lập hồ sơ báo cáo kỹ thuật 02 công trình chuẩn bị đầu tư; lựa chọn nhà thầu thi công công trình nước sinh hoạt (NSH) tại xã Chu Hương- Ba Bể; tiếp tục thực hiện phương án: Tuyên truyền kiến thức nước sạch và VSMTNT năm 2014; tập huấn hướng dẫn quản lý vận hành, sửa chữa công trình cấp NSH thôn Nà Phai, Nà Ngăm xã Dương Sơn - Na Rì; mua dụng cụ xét nghiệm mẫu nước và kiểm tra đánh giá chất lượng nước,... Kinh phí đã giải ngân: 11.740,56/15.890,339 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2014
2.1. Về nông nghiệp
- Các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân dân khắc phục thiệt hại sau lũ bão, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây màu vụ mùa kết thúc trước 31/8; thống kê diện tích các cây trồng vụ mùa; triển khai kế hoạch vụ đông; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng.
- Thực hiện các ô mẫu khuyến nông theo đúng tiến độ; vận động các hộ dân trồng cây ăn quả theo kế hoạch; thống kê diện tích cam, quýt, hồng không hạt do các hộ dân trong vùng quy hoạch trồng từ các nguồn vốn khác nhau,... 

-  Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ dịch bệnh cho các cây trồng, vật nuôi tham gia mô hình khuyến nông khuyến lâm đang thực hiện. 

2.2. Về lâm nghiệp

- Chỉ đạo thực hiện công tác tra dặm và chăm sóc rừng trồng theo kế hoạch; thống kê cụ thể diện tích trồng rừng của các chương trình, dự án khác và thực hiên tốt công tác khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng.
-  Chỉ đạo sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng năm 2015 theo kế hoạch.

- Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác cấp phép khai thác lâm sản theo phân cấp và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát sau cấp phép.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt tại các khu vực rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm.

-  Chuẩn bị công tác phòng cháy rừng trong mùa khô.

2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

- Đối với cây trồng: Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng; có biện pháp xử lý kịp thời, h​ướng dẫn nông dân cách phòng, trừ đạt hiệu quả. 

- Đối với vật nuôi: Chuẩn bị vật tư cho công tác tiêm phòng gia súc đợt II, tổng hợp kết quả tiêm phòng bổ sung bệnh Dại trên đàn chó; tăng cường, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại các địa phương; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.4. Công tác thuỷ lợi và PCLB&TKCN

- Công tác thuỷ lợi: Chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng để chủ động phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

 - Công tác phòng chống lụt bão: Duy trì trực PCLB&TKCN theo quy định và thường xuyên kiểm tra các khu vực sung yếu, giải pháp phòng, chống có hiệu quả để hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

2.5. Công tác khác

 - Cung ứng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo về số l​ượng, chất lư​ợng, chủng loại phục vụ yêu cầu sản xuất cho vụ mùa và vụ  đông xuân 2014- 2015.
- Công tác phát triển nông thôn: Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; tiếp tục triển khai, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ thôn và cộng đồng về Chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra: Tổ chức phối hợp liên ngành thẩm định, thanh tra, kiểm tra chất lượng các giống cây trồng - vật nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn theo quy định; tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản do cấp huyện, cấp tỉnh quản lý.

- Công tác xây dựng cơ bản và chương trình nước SH&VSMTNT: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ theo cam kết; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình.
- Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo thống kê và nâng cao nâng cao chất lượng nội dung báo cáo hàng tháng, quý theo quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn./.
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- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (B/c);                                                      (Đã ký và phát hành)
- Lãnh đạo Sở;                                                                                           
- Sở KH&ĐT, Cục TK tỉnh (P.hợp);                                                      
- UBND các huyện, thị xã (P.hợp);

- Công ty CPVT NN Bắc Kạn (T.hiện);





  

- Phòng NN&PTNT các huyện, thị xã  (T.hiện);                                  Hà Đức Tiến  
- Các đơn vị trực thuộc Sở;                   Gửi gmail                                   
- Lưu: VT, KHTC (02).
� Số liệu cập nhật đến ngày 20/8/2014


� Số liệu cập nhất đến ngày 22/8/2014


� Số liệu báo cáo đến ngày 18/8/2014
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